
1 Quách Mỹ Dung 002 17/12/1985 KP2476 8.3 +1 7.8 7.7 +1 37 +3 8.5 8.5 9.6 8.9 Giỏi

2 Đặng Thái Hiền 004 06/12/1982
KP634 

TS TỰ DO
8.1 +0.5 9.3 8.3 +1 41.5 +0 8.9 8.9 9.8 9.2 Xuất sắc

3 Nguyễn Ngọc My 005 19/07/1993 KP2532 HVF 7.6 +0.5 9.2 7.6 +1 43 +0 8.6 8.6 9.9 9 Xuất sắc

4 Đào Thị Ý Nhi 006 03/01/2002 KP1998 8.6 +1 8.7 8.9 +1 43.5 +4 9.4 9.4 9.9 9.6 Xuất sắc

5 Nguyễn Thị Phượng 007 22/08/1992 KP2480 8.4 +1 8 8.8 +1 42 +4 9.1 9.1 9.9 9.4 Xuất sắc

6 Phan Văn Rin 008 30/08/1988 KP2448 7.5 +1 6.5 6.4 +0.5 37.5 +3 7.5 +0.5 8 9.4 8.5 Giỏi

7 Vũ Thị Thu Thảo 009 27/03/2002 KP2439 8.4 +1 8.2 +0.5 8 +1 40 +4 9 9 9.1 9 Xuất sắc

8 Nguyễn Ngọc Thuần 010 26/09/2000 KP2537 HVF 7.7 +1 7.7 7.6 +0.5 35.5 +2.5 8 8 9.7 8.6 Giỏi

9 Lê Ngọc Bảo Trâm 011 29/08/2002 KP2415 6.8 +1 7.8 +0.5 7.3 +1 41 +4 8.4 8.4 8.7 8.5 Giỏi
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